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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 19 tháng 08 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6A1

(Xuan)
	6A2

(Kim Hien)
	6A3

(Mai Thao)
	6A4

(Ngoc Huy)
	6A5

(Thien Nga)
	6A6

(My Linh)
	6A7

(Thi Nhu)
	6A8

(Dao Diem)
	6A9

(Le Sin)
	6A10

(Yen Phuong)

	2
	1
	SHL - Xuan
	SHL - Kim Hien
	SHL - Mai Thao
	SHL - Ngoc Huy
	SHL - Thien Nga
	SHL - My Linh
	SHL - Thi Nhu
	SHL - Dao Diem
	SHL - Le Sin
	SHL - Yen Phuong

	
	2
	NNgữ - My Linh
	Lý - Xuan
	Văn - Thi Nhu
	NNgữ - Hue
	Sinh - Thien Nga
	NK 
	Địa - Kim Hien
	Tin hoc – D. Diem
	Văn - Le Sin
	Toán - Thanh Hieu

	
	3
	NNgữ - My Linh
	Văn - Thi Hoa
	NK 
	NNgữ - Hue 
	NNgữ - Hieu
	Thể - Lam
	Văn - Thi Nhu
	Tin hoc – D. Diem
	Văn - Le Sin
	Văn - Yen Phuong

	
	4
	NNgữ - My Linh
	Văn - Thi Hoa
	NNgữ - Hue 
	Lý - Xuan
	NNgữ - Hieu
	Thể - Lam
	Sinh - Thien Nga
	NK 
	Sinh - Thuy Nga
	Văn - Yen Phuong

	
	5
	NGLL - Xuan
	NGLL - Kim Hien
	NGLL - Mai Thao
	NGLL - Ngoc Huy
	NGLL - Thien Nga
	NGLL - My Linh
	NGLL - Thi Nhu
	NGLL – D.Diem
	NGLL - Le Sin
	NGLL – Y.Phuong

	3
	1
	NNgữ - My Linh
	NNgữ - Hue 
	Văn - Thi Nhu
	Sinh - Thien Nga
	GDCD - Tuyet
	Văn - Yen Phuong
	CNghệ - Kim Thao
	TOAN CHUYEN
	Văn - Le Sin
	NK 

	
	2
	Thể - Lam
	NNgữ - Hue 
	Văn - Thi Nhu
	CNghệ - Kim Thao
	Sinh - Thien Nga
	Văn - Yen Phuong
	GDCD - Tuyet
	 TOAN CHUYEN
	Văn - Le Sin
	Sinh - Thuy Nga

	
	3
	Thể - Lam
	Lý - Xuan
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - Hue 
	Văn - Thi Hoa
	NNgữ - My Linh
	Văn - Thi Nhu
	MT - Le-Van
	Sinh - Thuy Nga
	NNgữ - Loc

	
	4
	GDCD - Tuyet
	Sinh - Thien Nga
	CNghệ - Kim Thao
	NNgữ - Hue
	NNgữ - Hieu
	NNgữ - My Linh
	Lý - Xuan
	GDCD - Bao Anh
	MT - Le-Van
	NNgữ - Loc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - Hue 
	Địa - Kim Hien
	Toán - H. Trang
	CNghệ - Kim Thao
	Sử - Thanh Thu
	Thể - Lam
	NNgữ - Loc
	GDCD - Tuyet
	Tin hoc – M.Thao

	
	2
	Toán - H. Trang
	NNgữ - Hue 
	MT - Le-Van
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - Hieu
	CNghệ - Kim Thao
	Thể - Lam
	NNgữ - Loc
	NNgữ - My Linh
	Tin hoc – M.Thao

	
	3
	NNgữ - My Linh
	KNS 
	CNghệ - Kim Thao
	NNgữ - Hue 
	Tin hoc - Mai Thao
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - Hieu
	Toán - Ba Phuoc
	TOAN CHUYEN
	Toán - Thanh Hieu

	
	4
	CNghệ - Kim Thao
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - Hue 
	KNS 
	Tin hoc - Mai Thao
	NNgữ - My Linh
	NNgữ - Hieu
	Toán - Ba Phuoc
	 TOAN CHUYEN
	NNgữ - Loc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Nhạc - Hoai Thuan
	Văn - Thi Hoa
	NNgữ - Hue 
	Toán - H. Trang
	NNgữ - Hieu
	Tin hoc – D.Diem
	Toán - Thanh Hieu
	Lý - Xuan
	Văn - Le Sin
	NNgữ - Loc

	
	2
	Tin hoc - Mai Thao
	Nhạc - Hoai Thuan
	NNgữ - Hue 
	Toán - H. Trang
	NNgữ - Hieu
	Tin hoc – D.Diem
	Toán - Thanh Hieu
	Lý - Xuan
	Văn - Le Sin
	NNgữ - Loc

	
	3
	Tin hoc - Mai Thao
	Tin hoc – D.Diem
	Nhạc - Hoai Thuan
	MT - Le-Van
	Địa - Kim Hien
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Hieu
	Sinh - Thien Nga
	KNS 
	Toán - Thanh Hieu

	
	4
	Địa - Kim Hien
	Tin hoc – D.Diem
	Lý - Xuan
	Nhạc - Hoai Thuan
	NK 
	MT - Le-Van
	NNgữ - Hieu
	Sinh - Thien Nga
	NNgữ - My Linh
	Toán - Thanh Hieu

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Le Sin
	MT - Le-Van
	Toán - Thanh Hieu
	Văn - Ngoc Huy
	Sử - Thanh Thu
	Văn - Yen Phuong
	KNS 
	CNghệ - Kim Thao
	Tin hoc - Mai Thao
	GDCD - Bao Anh

	
	2
	Văn - Le Sin
	Toán - Ba Phuoc
	Toán - Thanh Hieu
	Văn - Ngoc Huy
	Lý - Xuan
	Văn - Yen Phuong
	MT - Le-Van
	Địa - Kim Hien
	Tin hoc - Mai Thao
	KNS

	
	3
	MT - Le-Van
	Toán - Ba Phuoc
	Sử - Thanh Thu
	CNghệ - Kim Thao
	Văn - Thi Hoa
	Toán - Nguyet
	Toán - Thanh Hieu
	Văn - Thu Van
	Lý – T.Triết
	Văn - Yen Phuong

	
	4
	Sử - Thanh Thu
	CNghệ - Kim Thao
	KNS 
	GDCD - Bao Anh
	Văn - Thi Hoa
	Toán - Nguyet
	Toán - Thanh Hieu
	Văn - Thu Van
	Lý – T.Triết
	Văn - Yen Phuong

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	7A1

(Thanh Hieu)
	7A2

(Dinh Thang)
	7A3

(Cao Nguyen)
	7A4

(Thi Duong)
	7A5

(Ngoc)
	7A6

(Thi Linh)
	7A7

(Loc)
	7A8

(Oanh)
	7A9

(Thu Hien)
	7A10

(Ba Phuoc)

	2
	1
	SHL - Thanh Hieu
	SHL - Dinh Thang
	SHL - Cao Nguyen
	SHL - Thi Duong
	SHL - Ngoc
	SHL - Thi Linh
	SHL - Loc
	SHL - Oanh
	SHL - Thu Hien
	SHL - Ba Phuoc

	
	2
	KNS 
	Sinh - Thuy Nga
	NNgữ - Hieu
	Lý - Thuy Duong
	Địa - Thi Linh
	Toán - Oanh
	NNgữ - Loc
	MT - Le-Van
	Toán - Thi Duong
	Toán - Ba Phuoc

	
	3
	MT - Le-Van
	Toán - Dinh Thang
	Sử - V. Phuong
	NNgữ - Linh 
	Sinh - Thuy Nga
	Lý - Thuy Duong
	NNgữ - Loc
	Tin hoc – X. Anh
	Toán - Thi Duong
	Toán - Ba Phuoc

	
	4
	Toán - Thanh Hieu
	Lý - Thuy Duong
	Toán - Ba Phuoc
	NNgữ - Linh 
	Toán - Oanh
	Văn - Le Sin
	NNgữ - Loc
	Tin hoc – X.Anh
	Lý - Ha
	CNghệ - C.Nguyen

	
	5
	NGLL-Thanh Hieu
	NGLL-Dinh Thang
	NGLL – C.Nguyen
	NGLL - Thi Duong
	NGLL - Ngoc
	NGLL - Thi Linh
	NGLL - Loc
	NGLL - Oanh
	NGLL - Thu Hien
	NGLL - Ba Phuoc

	3
	1
	Văn - Thi Hoa
	NNgữ - Hieu
	Sinh - Thuy Nga
	Thể - Dai Phong
	NNgữ - Loc
	Nhạc - Hoa 
	Lý - Thuy Duong
	KNS - KNS
	GDCD - Bao Anh
	NNgữ - Linh 

	
	2
	Văn - Thi Hoa
	NNgữ - Hieu
	NK 
	Thể - Dai Phong
	NNgữ - Loc
	KNS 
	GDCD - Bao Anh
	NNgữ - N. Linh 
	Lý - Ha
	Văn - Le Thuy

	
	3
	Lý - Ha
	Văn - Le Sin
	CNghệ - C Nguyen
	Văn - Yen Phuong
	Văn - Le Thuy
	NNgữ - Thu Hien
	KNS 
	NNgữ - N.Linh 
	TOAN CHUYEN
	NK 

	
	4
	Lý - Ha
	Văn - Le Sin
	Lý - Thuy Duong
	Văn - Yen Phuong
	Sinh - Thuy Nga
	NNgữ - Thu Hien
	NK 
	CNghệ - C.Nguyen
	TOAN CHUYEN
	NNgữ - Linh 

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Toán - Thanh Hieu
	Sử - V. Phuong
	Tin hoc – X.Anh
	Sinh - Thuy Nga
	KNS 
	NNgữ - Thu Hien
	Toán - Dinh Thang
	GDCD - Bao Anh
	CNghệ - C Nguyen
	NNgữ - N.Linh 

	
	2
	Toán - Thanh Hieu
	Địa - Thi Linh
	Tin hoc – X.Anh
	KNS 
	Sử - V. Phuong
	Sinh - Thuy Nga
	CNghệ - CNguyen
	Nhạc - Hoa -Nhac
	Thể - Dai Phong
	NNgữ - NLinh 

	
	3
	Sử - Thanh Thu
	GDCD - Bao Anh
	Nhạc - Hoa 
	MT - Le-Van
	NNgữ - Loc
	Sinh - Thuy Nga
	Sử - V. Phuong
	NNgữ - Linh 
	Thể - Dai Phong
	Địa - Thi Linh

	
	4
	GDCD - Bao Anh
	CNghệ - C Nguyen
	Sinh - Thuy Nga
	Sử - V. Phuong
	Địa - Thi Linh
	MT - Le-Van
	Toán - Dinh Thang
	Sử - Thanh Thu
	Toán - Thi Duong
	NNgữ - NLinh 

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Địa - Kim Hien
	Tin hoc - XAnh
	Văn - Thi Nhu
	Toán - Thi Duong
	Văn - Le Thuy
	Thể - Dai Phong
	Sinh - Thuy Nga
	Toán - Oanh
	KNS 
	Sinh - Thien Nga

	
	2
	Nhạc - Hoa -Nhac
	Tin hoc - XAnh
	Văn - Thi Nhu
	Toán - Thi Duong
	Lý - Thuy Duong
	Thể - Dai Phong
	Địa - Thi Linh
	Toán - Oanh
	Địa - Kim Hien
	Sinh - Thien Nga

	
	3
	NNgữ - Hue 
	NK 
	Toán - Ba Phuoc
	NNgữ - NLinh 
	NNgữ - Loc
	Địa - Thi Linh
	Văn - Thi Hoa
	Văn - Thi Nhu
	Văn - Yen Phuong
	Văn - Le Thuy

	
	4
	NNgữ - Hue 
	Lý - Thuy Duong
	Địa - Thi Linh
	NNgữ - NLinh 
	NNgữ - Loc
	Toán - Oanh
	Văn - Thi Hoa
	Sinh - Thuy Nga
	Văn - Yen Phuong
	Toán - Ba Phuoc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - Thi Hoa
	Toán - Dinh Thang
	Văn - Thi Nhu
	Địa - Thi Linh
	Toán - Oanh
	Tin hoc - Ngoc
	Thể - Dai Phong
	Lý - Ha
	Địa - Kim Hien
	Thể - An

	
	2
	Văn - Thi Hoa
	Toán - Dinh Thang
	Văn - Thi Nhu
	NK 
	GDCD - Bao Anh
	Tin hoc - Ngoc
	Thể - Dai Phong
	Lý - Ha
	Toán - Thi Duong
	Thể - An

	
	3
	NK 
	Địa - Thi Linh
	Văn - Thi Nhu
	Toán - Thi Duong
	Thể - An
	Văn - Le Sin
	Toán - Dinh Thang
	Thể - Dai Phong
	Tin hoc - Mai Thao
	Văn - Le Thuy

	
	4
	Địa - Kim Hien
	Toán - Dinh Thang
	Lý - Thuy Duong
	Toán - Thi Duong
	Thể - An
	Văn - Le Sin
	Địa - Thi Linh
	Thể - Dai Phong
	Tin hoc - Mai Thao
	Văn - Le Thuy

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	8A1

(Quoc Bao)
	8A2

(Viet)
	8A3

(Thi Khoi)
	8A4

(Tuyet)
	8A5

(Thanh Bach)
	8A6

(Nam Thang)
	8A7

(Thi Suu)
	8A8

(Thi Huyen)
	8A9

(Hoai)
	8A10

(Huong)

	2
	1
	SHL - Quoc Bao
	SHL - Viet
	SHL - Thi Khoi
	SHL - Tuyet
	SHL - Thanh Bach
	SHL - Nam Thang
	SHL - Thi Suu
	SHL - Thi Huyen
	SHL - Hoai
	SHL - Huong

	
	2
	Văn - Thi Khoi
	Sử - Thi Suu
	Địa - Tinh
	Toán - Dinh Thang
	CNghệ - Thu
	Hoá - Lien
	NNgữ - Thu Hien
	Sinh - Thi Huyen
	NNgữ - Hoai
	Hoá - Cuong

	
	3
	Văn - Thi Khoi
	Văn - Le Thuy
	NNgữ - Hoai
	Văn - Ngoc Huy
	NNgữ - Truc
	Hoá - Lien
	NNgữ - Thu Hien
	Toán - Viet
	Hoá - D Thuy
	Văn - Trinh

	
	4
	Toán - M. Hien
	NNgữ - Hoai
	MT - Mi
	NNgữ - Thu Hien
	NNgữ - Truc
	NNgữ - Tram
	Văn - Le Thuy
	Toán - Viet
	Toán - Dinh Thang
	NNgữ - Huong

	
	5
	NGLL - Quoc Bao
	NGLL - Viet
	NGLL - Thi Khoi
	NGLL - Tuyet
	NGLL – Th.Bach
	NGLL - NThang
	NGLL - Thi Suu
	NGLL - Thi Huyen
	NGLL - Hoai
	NGLL - Huong

	3
	1
	NNgữ - Huong
	Văn - Le Thuy
	NNgữ - Hoai
	NNgữ - Thu Hien
	CNghệ - Thu
	CNghệ - P. Tuyen
	Sinh - Ngoc Be
	NNgữ - Tram
	Thể - An
	Hoá - Cuong

	
	2
	NNgữ - Huong
	NNgữ - Hoai
	Văn - Thi Khoi
	Văn - Ngoc Huy
	NNgữ - Truc
	MT - Mi
	NNgữ - Thu Hien
	NNgữ - Tram
	Thể - An
	Nhạc - Hoa 

	
	3
	Lý - Nam Thang
	NNgữ - Hoai
	CNghệ - Thu
	Lý - Thuy Duong
	Văn - Ngoc Huy
	Văn - Thi Khoi
	Hoá - D Thuy
	CNghệ - P. Tuyen
	Nhạc - Hoa -Nhac
	Văn - Trinh

	
	4
	Hoá - Cuong
	Hoá - Lien
	Hoá - D Thuy
	Sinh - Ngoc Be
	Văn - Ngoc Huy
	Văn - Thi Khoi
	Văn - Le Thuy
	MT - Mi
	NNgữ - Hoai
	Văn - Trinh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Huong
	NK 
	NNgữ - Hoai
	Nhạc - Hoa -Nhac
	Toán - Phuc
	Toán - Thi Duong
	Sử - Thi Suu
	Sinh - Thi Huyen
	Sử - Thanh Bach
	Toán - Nguyet

	
	2
	NNgữ - Huong
	Địa - Tinh
	NNgữ - Hoai
	NNgữ - Thu Hien
	GDCD - Tuyet
	Toán - Thi Duong
	NK 
	NNgữ - Tram
	CNghệ - Thu
	Toán - Nguyet

	
	3
	Toán - M. Hien
	GDCD - Tuyet
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Thu Hien
	NNgữ - Truc
	NNgữ - Tram
	Toán - Thi Duong
	Sử - Thi Suu
	NNgữ - Hoai
	Tin hoc - TrHieu

	
	4
	Toán - M. Hien
	Nhạc - Hoa 
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Thu Hien
	NNgữ - Truc
	NNgữ - Tram
	GDCD - Tuyet
	Sử - Thi Suu
	MT - Mi
	Tin hoc - Tr Hieu

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Nhạc - Hoa 
	Toán - Viet
	Toán - Nguyet
	NNgữ - Thu Hien
	Toán - Phuc
	NNgữ - Tram
	Lý - Thuy Duong
	Văn - Ngoc Huy
	NNgữ - Hoai
	TOAN CHUYEN

	
	2
	Văn - Thi Khoi
	Toán - Viet
	Toán - Nguyet
	Toán - Dinh Thang
	Toán - Phuc
	NNgữ - Tram
	NNgữ - Thu Hien
	Văn - Ngoc Huy
	NNgữ - Hoai
	TOAN CHUYEN

	
	3
	Văn - Thi Khoi
	Sinh - Thi Huyen
	NNgữ - Hoai
	Toán - Dinh Thang
	NNgữ - Truc
	Sinh - Ngoc Be
	NNgữ - Thu Hien
	NNgữ - Tram
	Hoá - D Thuy
	NNgữ - Huong

	
	4
	Văn - Thi Khoi
	Sinh - Thi Huyen
	NNgữ - Hoai
	NNgữ - Thu Hien
	Văn - Ngoc Huy
	KNS 
	Nhạc - Hoa -Nhac
	NNgữ - Tram
	Toán - Dinh Thang
	NNgữ - Huong

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Hoá - Cuong
	Toán - Viet
	Văn - Thi Khoi
	GDCD - Tuyet
	Toán - Phuc
	Tin hoc - DDiem
	CNghệ - P. Tuyen
	Lý - Thuy Duong
	Hoá - D Thuy
	Toán - Nguyet

	
	2
	Toán - M. Hien
	Toán - Viet
	CNghệ - Thu
	Địa - Tinh
	Hoá - D Thuy
	Tin hoc - DDiem
	Văn - Le Thuy
	Lý - Thuy Duong
	Sử - Thanh Bach
	Toán - Nguyet

	
	3
	Toán - M. Hien
	Hoá - Lien
	GDCD - Tuyet
	Lý - Thuy Duong
	Văn - Ngoc Huy
	Lý - Nam Thang
	Hoá - D Thuy
	Toán - Viet
	Văn - Thi Hue
	Hoá - Cuong

	
	4
	GDCD - Tuyet
	CNghệ - P. Tuyen
	Sử - Thanh Bach
	Hoá - Lien
	Văn - Ngoc Huy
	Văn - Thi Khoi
	Địa - Tinh
	Toán - Viet
	Văn - Thi Hue
	NK 

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	TIẾT
	8A11

(Truc)
	9A1

(M. Hien)
	9A2

(Cuong)
	9A3

(Lien)
	9A4

(Phuong Chi)
	9A5

(Trinh)
	9A6

(Ha)
	9A7

(Thu)
	9A8

(Hong Thuy)
	9A9

(Thu Van)

	2
	1
	SHL - Truc
	SHL - M. Hien
	SHL - Cuong
	SHL - Lien
	SHL - Phuong Chi
	SHL - Trinh
	NGLL - Ha
	SHL - Thu
	SHL - Hong Thuy
	SHL - Thu Van

	
	2
	Toán - M. Hien
	Hoá - D Thuy
	NNgữ - NLinh 
	Toán - Phuc
	Địa - Phuong Chi
	NNgữ - Huong
	NNgữ - Truc
	Toán - Viet
	Văn - Hong Thuy
	NNgữ - Tram

	
	3
	Toán - M. Hien
	Địa - Tinh
	Lý - Ha
	Toán - Phuc
	Thể - Quoc Bao
	NNgữ - Huong
	Địa - Phuong Chi
	Văn - Thi Hue
	Tin hoc - Ngoc
	NNgữ - Tram

	
	4
	Văn - Hong Thuy
	Sử - V. Phuong
	Địa - Phuong Chi
	Toán - Phuc
	Thể - Quoc Bao
	KNS 
	Sinh - Thi Huyen
	Văn - Thi Hue
	Tin hoc - Ngoc
	Hoá - Cuong

	
	5
	NGLL - Truc
	NGLL - M. Hien
	NGLL - Cuong
	NGLL - Lien
	NGLL - Ph Chi
	NGLL - Trinh
	SHL - Ha
	NGLL - Thu
	NGLL - H Thuy
	NGLL - Thu Van

	3
	1
	NNgữ - Truc
	Văn - Trinh
	Văn - Thi Hue
	Văn - Thu Van
	Văn - Hong Thuy
	MT - Mi
	Văn - Thi Khoi
	Hoá - Lien
	Hoá - D Thuy
	Lý - Xuan

	
	2
	Hoá - Lien
	Văn - Trinh
	Văn - Thi Hue
	Văn - Thu Van
	Văn - Hong Thuy
	Lý - Nam Thang
	Hoá - D Thuy
	Sinh - Ngoc Be
	CNghệ - Thu
	Lý - Xuan

	
	3
	Hoá - Lien
	MT - Mi
	Hoá - Cuong
	NNgữ - Huong
	NNgữ - Tram
	Thể - Dai Phong
	NNgữ - Truc
	Văn - Thi Hue
	Văn - Hong Thuy
	Văn - Thu Van

	
	4
	Lý - Nam Thang
	CNghệ - P. Tuyen
	CNghệ - Thu
	KNS 
	NNgữ - Tram
	Thể - Dai Phong
	NNgữ - Truc
	Văn - Thi Hue
	Văn - Hong Thuy
	Văn - Thu Van

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	NNgữ - Truc
	Toán - M. Hien
	Địa - Phuong Chi
	Địa - Tinh
	NNgữ - Tram
	Toán - Hung
	Thể - Hong Linh
	Tin hoc - Ngoc
	NNgữ - My Linh
	TOAN CHUYEN

	
	2
	NNgữ - Truc
	Toán - M. Hien
	MT - Mi
	Sinh - Thi Huyen
	Địa - Phuong Chi
	Toán - Hung
	Thể - Hong Linh
	Tin hoc - Ngoc
	Thể - Quoc Bao
	TOAN CHUYEN

	
	3
	Sử - Thanh Bach
	NK 
	Thể - Hong Linh
	NNgữ - Huong
	CNghệ - Thu
	Tin hoc - Ngoc
	Toán - H. Trang
	Địa - Phuong Chi
	Thể - Quoc Bao
	Toán - Phuc

	
	4
	Sinh - Thi Huyen
	Địa - Tinh
	Thể - Hong Linh
	CNghệ - Thu
	Sử - Thanh Bach
	Tin hoc - Ngoc
	Địa - Phuong Chi
	NNgữ - Hoai
	NK 
	Toán - Phuc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Toán - M. Hien
	NNgữ - Truc
	NNgữ - NLinh 
	Lý - Nam Thang
	Lý - Ha
	NNgữ - Huong
	Văn - Thi Khoi
	Thể - Hong Linh
	NNgữ - My Linh
	Sinh - Ngoc Be

	
	2
	Toán - M. Hien
	NNgữ - Truc
	NNgữ -N Linh 
	Sinh - Thi Huyen
	Lý - Ha
	NNgữ - Huong
	Hoá - D Thuy
	Thể - Hong Linh
	NNgữ - My Linh
	Sinh - Ngoc Be

	
	3
	TOAN CHUYEN
	Thể - Hong Linh
	Toán - Viet
	Thể - Dai Phong
	Toán - Oanh
	Toán - Hung
	Lý - Ha
	Lý - Nam Thang
	NNgữ - My Linh
	Tin hoc - Ngoc

	
	4
	 TOAN CHUYEN
	Thể - Hong Linh
	Toán - Viet
	Thể - Dai Phong
	Hoá - D Thuy
	Toán - Hung
	NNgữ - Truc
	Lý - Nam Thang
	Toán - M. Hien
	Tin hoc - Ngoc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Tin hoc – Tr.Hieu
	GDCD - Lan
	Văn - Thi Hue
	Hoá - Lien
	Văn - Hong Thuy
	Địa - Tinh
	NK 
	CNghệ - Thu
	Địa - Phuong Chi
	Văn - Thu Van

	
	2
	Tin hoc – Tr.Hieu
	Văn - Trinh
	Văn - Thi Hue
	Lý - Nam Thang
	Văn - Hong Thuy
	CNghệ - P. Tuyen
	Văn - Thi Khoi
	GDCD - Lan
	Địa - Phuong Chi
	Văn - Thu Van

	
	3
	CNghệ - Thu
	Văn - Trinh
	Tin hoc - Ngoc
	Toán - Phuc
	Toán - Oanh
	GDCD - Lan
	Lý - Ha
	KNS 
	Văn - Hong Thuy
	Địa - Tinh

	
	4
	Lý - Nam Thang
	Toán - M. Hien
	Tin hoc - Ngoc
	Toán - Phuc
	Toán - Oanh
	Văn - Trinh
	Lý - Ha
	Địa - Phuong Chi
	Văn - Hong Thuy
	Hoá - Cuong

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
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